
SAO KÊ TÀI KHOẢN
Bank Statement

From date   To date  

Mã khách hàng :99999881  Số cũ: 120003469

CIF NO 

Tên khách hàng : TRUONG DAI HOC LUAT HA NOI

Customer Name

Địa chỉ : SO 87 NGUYEN CHI THANH . Q.DONG DA TP.HA NOI

Address

Ngày in : 25/03/2016

Sao kê chi tiết từ  24/03/2016 đến 24/03/2016

Loại tiền : VND

Currency

Tên tài khoản : TRUONG DHL HN-TK CHUYEN THU-VND

Account Name

Số tài khoản : 999998819998   Số cũ: 41201200034697049999

Account Number

Printing date

Ngày giao dịch Ngày hiệu lực Nội dung giao dịch Số giao dịch Ghi nợ Ghi có

Số dư đầu kỳ

Opening Balance

CreditDebitTxn. NoDescriptionValue dateTxn. date

 774,327,610.00

Balance

Số dư

24/03/2016 24/03/2016 124NT01160840002  1,800,000.00NGUYEN THI THANH 

LAN.MSSV:370153.LOP3701.N

T HOC PHI KY II NAM HOC 

2015-2016

 776,127,610.00

24/03/2016 24/03/2016 124NT01160840004  1,800,000.00TRAN THI THU HA 

.MSSV:372346.LOP 3723.NT 

HOC PHI KY II NAM HOC 

2015-2016

 777,927,610.00

24/03/2016 24/03/2016 103NT01160840004  8,170,000.00BE THI MY ANH MSSV 390381 

NOP HOC PHI KI II (2015-2016)

 786,097,610.00

24/03/2016 24/03/2016 120NT01160840007  5,220,000.00PHAN THI NGUYEN ANH MSSV 

403865 NOP HOC PHI HOC KY 

II NAM HOC 2016

 791,317,610.00

24/03/2016 24/03/2016 120NT01160840009  360,000.00PHAM HAI YEN MSSV 370339 

NOP HOC PHI

 791,677,610.00

24/03/2016 24/03/2016 120CT03160840005  372,499,000.00CT VE KHO BAC THEO CV SO 

836/DHLHN N 18/3/2016

 419,178,610.00

24/03/2016 24/03/2016 120CT03160840005  10,000.00CT VE KHO BAC THEO CV SO 

836/DHLHN N 18/3/2016

 419,168,610.00

24/03/2016 24/03/2016 120CT03160840005  1,000.00CT VE KHO BAC THEO CV SO 

836/DHLHN N 18/3/2016

 419,167,610.00

24/03/2016 24/03/2016 001CTD1160840260  3,780,000.00SINH VIEN: HA NGOC TRAM 

MSV:370874~NC:HA VAN PHO 

- Nguoi chuyen: HA VAN PHO

 422,947,610.00

24/03/2016 24/03/2016 001CTD1160840331  3,600,000.00TC:QF4500006.LANG THI KIEU 

NOP TIEN HOC PHI KY II NAM 

HOC 2015 - 2016 - LANG THI 

KIEU - 381223~NC:LANG THI 

KIEU - Nguoi chuyen: LANG THI 

KIEU

 426,547,610.00

24/03/2016 24/03/2016 001CTD1160840342  2,880,000.00Mai Van Hai CT Nop Hoc Phi 

Cho Mai Thu Quynh Ma So Sinh 

Vien :390252 TRUONG DAI 

HOC LUAT HA NOI STK 

999998819998 tai NH Buu dien 

Lien Viet Chi Nhanh dong do Ha 

Noi~NC:Mai Van Hai - Nguoi 

chuyen: Mai Van Hai

 429,427,610.00

Trang 1



24/03/2016 24/03/2016 320NT02160840001  3,060,000.00TRAN TUYET MAI 

MSSV:391352 LOP 3913 NOP 

TIEN HOC PHI KY 2 NAM 

2015-2016

 432,487,610.00

24/03/2016 24/03/2016 120NT01160840015  4,500,000.00HOANG THI THAO MSV 

401302 NT HOC PHI KI II NAM 

HOC 2015-2016

 436,987,610.00

24/03/2016 24/03/2016 105NT01160840024  3,420,000.00VI PHUONG LINH NT 19 TIN CHI 

MSSV 390459

 440,407,610.00

24/03/2016 24/03/2016 120NT01160840023  3,240,000.00NGUYEN PHUONG THAO MSV 

392165

 443,647,610.00

24/03/2016 24/03/2016 120NT01160840024  3,240,000.00HOANG LINH PHUONG MSV 

392163

 446,887,610.00

24/03/2016 24/03/2016 120NT01160840025  1,800,000.00LE THI HAO MSV 372002  448,687,610.00

24/03/2016 24/03/2016 103NT01160840008  2,320,000.00TRUONG THI MY HOA MSSV 

360560 NOP HOC PHI NO KI I 

(2013-2014)

 451,007,610.00

24/03/2016 24/03/2016 120NT01160840026  1,080,000.00BUI THI HOA MSV 371553  452,087,610.00

24/03/2016 24/03/2016 120NT01160840027  1,080,000.00NGUYEN THI KHANH HOA MSV 

371557 NT

 453,167,610.00

24/03/2016 24/03/2016 120NT01160840028  15,600,000.00NGUYEN DIEU LINH MSV 

391074

 468,767,610.00

24/03/2016 24/03/2016 120NT01160840029  3,420,000.00PHAM HUY KHANH MSV 

381641

 472,187,610.00

24/03/2016 24/03/2016 120NT01160840030  1,800,000.00TRAN THI THANH HAI. MSSV: 

370654 NOP HOC PHI

 473,987,610.00

24/03/2016 24/03/2016 340NT02160840002  3,240,000.00NGO THU TRANG MSV 

3933126 NT HOC PHI KY 2

 477,227,610.00

Cộng doanh số

Total

Số dư cuối kỳ

Ending Balance

 372,510,000.00  75,410,000.00

Đề nghị Quý khách kiểm tra lại bảng sao kê này và thông báo ngay sai sót cho Ngân Hàng TMCP Bưu điện Liên Việt trong vòng 14 ngày kể từ khi nhận 

được bảng sao kê. 

Please examine this statement and advise us of any discrepancy within 14 days upon receipt.

Người lập Kiểm soát

 477,227,610.00

Trang 2


